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II – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

BÀI 7: PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 
1. Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong câu sau “Gia đình là …… của yêu thương, là chiếc 
nôi nuôi dưỡng ……… của mỗi người, là nơi chốn an toàn, đầy ắp những kỉ niệm khó 
quên”? 
A.Chiếc vỏ bọc/ sự nghiệp  B.Nguồn cội/ nhân cách 
C.Nguồn cội/ tính cách   D.Chiếc nôi/ sức mạnh 
2. Em hiểu thế nào là bạo lực gia đình? 
A.Là hành vi bạo lực của các thanh niên ngoài làng 
B.Là hành vi sử dụng bạo lực giữa những người thân trong gia đình 
C.Là hành vi sử dụng bạo lực để khống chế người khác, ép họ phải phục tùng mình 
D.Là hành vi bắt nạt trong phạm vi trường học 
3. Bạo lực gia đình có mấy hình thức? 
A. 2 hình thức: thể chất và tinh thần. 
B. 3 hình thức: thể chất, tinh thần và tình dục. 
C. 4 hình thức: thể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế. 
D. 5 hình thức: thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế và xua đuổi. 
4. Những nạn nhân của bạo lực gia đình nên làm gì? 
A.Im lặng giữ thể diện cho người thân trong gia đình 
B.Dùng các hình thức bạo lực khác để đáp trả 
C.Nên thông báo sự việc với người thân, tìm sự giúp đỡ từ các cơ quan có thẩm quyền 
D.Sử dụng các biện pháp tiêu cực hơn để xử lí vấn đề 
5. Bạo lực gia đình gây ra hậu quả gì cho mỗi cá nhân? 
A.Không vì chỉ trong phạm vi gia đình không liên quan gì đến xã hội. 
B.Làm cho cá nhân bị tổn thương về tâm lý, cơ thể và tính mạng. 
C.Làm xã hội trở nên mất an toàn, gây ra tệ nạn xã hội. 
D.Làm cho gia đình bị rạn nứt, đổ vỡ. 



6.Bạo lực gia đình là hành vi của các thành viên trong gia đình gây tổn hại về …, tinh thần, 
…. , tình dục đối với thành viên khác trong gia đình. 

A. kinh tế/ thể chất  B. tài chính/ thể chất 
C. thể chất/ kinh tế  D. tính mạng/ kinh tế 

7. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia 
đình - đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? 
A. Bạo lực về thể chất.  B. Bạo lực về tinh thần. 
C. Bạo lực về kinh tế.  D. Bạo lực về tình dục. 
8. Nhân vật nào dưới đây đã có hành vi bạo lực gia đình? 
A. Bố mẹ K rất yêu thương, quan tâm đến việc học hành của K. 
B. Chị X luôn kính trọng, yêu thương và quan tâm tới bố mẹ. 
C. Bạn T luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ em gái. 
D. Anh C ép chị P sinh bằng được con trai để “nối dõi tông đường”. 
 
 

BÀI 8: LẬP KẾ HOẠCH CHI TIÊU 
1. Các bước lập kế hoạch chi tiêu gồm có: 
A. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có; Xác định các khoản cần 
chi; Thiết lập nguyên tắc thu chi; Thực hiện kế hoạch chi tiêu; Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch 
chi tiêu. 
B. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có; Xác định các khoản cần 
chi; Thực hiện kế hoạch chi tiêu; Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.  
C. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có; Thiết lập nguyên tắc thu 
chi; Thực hiện kế hoạch chi tiêu; Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.  
D. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có; Thiết lập nguyên tắc thu 
chi; Xác định các khoản cần chi; Thực hiện kế hoạch chi tiêu. 
2. Một người có kế hoạch chi tiêu hợp lí có biểu hiện như thế nào? 
A.Mua sắm vào những ngày giảm giá. 
B.Chỉ mua khi mặt hàng đó có khuyến mại tặng kèm vật dụng. 
C.Mua các đồ dùng thiết yếu cho mình, so sánh giá cả của các mặt hàng với nhau để tìm ra được 
sản phẩm giá cả phải chăng với chất lượng đảm bảo. 
D.Ưu tiên mua thật nhiều đồ ăn cho cả gia đình. 
3. Vì sao cần phải kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu? 
A.Vì trong quá trình thực hiện kế hoạch chi tiêu chúng ta có thể gặp phải các khoản chi ngoài kế 
hoạch đã thành lập. 
B.Kiểm tra luôn là công đoạn cần thiết cho tất cả các việc làm 
C.Điều chỉnh giúp chúng ta thiết lập được các quy tắc cần thiết cho việc lập kế hoạch 
D.Kiểm tra và điều chỉnh giúp chúng ta thực hiện các kế hoạch được tốt hơn 
4. Để có thể có thêm tiền cho các khoản chi riêng mỗi tháng em có thể thực hiện kế hoạch 
nào sau đây? 
A. Tiêu dùng hết các khoản tiền mà mình đã tiết kiệm được 
B. Xin bố mẹ thêm tiền cho các khoản chi tiêu phát sinh 
C. Đặt mục tiêu tiết kiệm để có thêm tiền dư ra mỗi tháng 
D. Vay mượn bạn bè rồi từ từ trả sau. 
5. Kế hoạch chi tiêu rõ ràng giúp chúng ta điều gì? 
A. Giúp chúng ta đạt được mục tiêu một cách hiệu quả nhất. 
B. Giúp tiết kiệm thời gian lập kế hoạch. 
C. Giúp mọi người tiết kiệm được tiền bạc trong việc chi tiêu. 



D. Giúp chúng ta định hướng tương lai, phân bổ tiền phù hợp. 
6.Kế hoạch chi tiêu là: 
A. Tính toán thu chi hợp lí sao cho các khoản chi tiêu không vượt quá thu nhập. 
B. Tìm cách để cắt giảm các khoản chi tiêu cần thiết và tăng chi tiêu các khoản không thiết yếu. 
C. Thực hiện tiêu dùng thông minh để cắt giảm chi phí cho các khoản chi tiêu. 
D. Tập hợp những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả. 
7.Lập kế hoạch chi tiêu sẽ giúp quản lí … một cách hiệu quả, phát hiện được những điểm 
chưa đúng trong việc sử dụng tài chính, … không hợp lí. 
A. chi tiêu/ tiền.  B. tiền/ chi tiêu.  C. tài chính/ tiền.  D. chi tiêu/ tài chính. 
8 Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước? 
A. 4 bước.  B. 5 bước.  C. 6 bước.  D. 7 bước. 
 

BÀI 9: PHÒNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ, CHÁY, NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI 
1. Hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại là: ảnh hưởng đến …, thiệt hại 
tài sản gia đình, cá nhân, xã hội; …, chết người. 
A. sự an toàn/ mất ổn định cho xã hội. B. tính mạng/ ô nhiễm môi trường. 
C. sức khỏe/ ô nhiễm môi trường. D. sức khỏe/ làm suy thoái tài nguyên. 
2.Tai nạn cháy nổ có thể xảy ra ở đâu? 
A.Các khu công nghiệp với hệ thống điện lớn 
B.Các khu dân cư đông đúc nhiều người sinh sống 
C.Chỉ có những gia đình đun nấu bằng bếp gas mới hay bị xảy ra cháy nổ 
D.Bất cứ đâu cũng có thể xảy ra các tai nạn về cháy nổ nếu chúng ta bất cẩn 
3. Các hình thức tai nạn nào dưới đây được coi là tai nạn vũ khí? 
A.Gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông 
B.Gặp các sự cố, tai nạn trong khi làm việc 
C.Bị thương tích do súng đạn, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây ra 
D.Gặp tai nạn do lửa gây ra trong khi đang chế biến các món ăn 
4. Nhận định nào sau đây là đúng? 
A.Cứu hỏa là nhiệm vụ của các đồng chí lính cứu hỏa  
B.Khi nào có cháy mới cần ra sức cứu cháy 
C.Tàng trữ thuốc pháo, thuốc nổ an toàn trong nhà 
D.Tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi nhà 
5. Để phòng tránh tai nạn về cháy nổ chúng ta nên làm gì? 
A.Sử dụng theo ý thích các chất dễ gây cháy, nổ 
B.Vứt bừa bãi các chất dễ cháy ở nơi công cộng 
C.Cẩn thận khi sử dụng bếp điện, bếp ga 
D.Hút thuốc lá tại kho hàng dễ cháy 
6.  Quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, các chất nổ, chất cháy và các chất 
độc hại như thế nào? 
A. Cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép. 
B. Được phép buôn bán các loại chất cháy, chất nổ. 
C. Người dân có quyền sử dụng các vũ khí, chất cháy nổ, chất phóng xạ vào mục tiêu cá nhân. 
D. Đây là mặt hàng hạn chế kinh doanh, buôn bán. 
7. Hành vi nào sau đây được phép thực hiện trong hoạt động phòng, chống tai nạn cháy, 
nổ? 
A. Chống người thi thành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 
B. Mang chất dễ cháy, nổ đến những nơi tập trung đông người. 
C. Cố ý gây cháy, làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người. 



D. Giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 
8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các 
chất độc hại? 
A. Thiệt hại tài sản của các cá nhân, gia đình và xã hội. 
B. Chỉ gây tổn thương về tâm lí không gây tổn hại về sức khỏe. 
C. Góp phần làm ô nhiễm môi trường sinh thái. 
D. Gây tổn thương về thể chất thậm chí là tính mạng con người. 
 
III – BÀI TẬP TÌNH HUỐNG GỢI Ý 
1. Em sẽ làm gì nếu ở trong những tình huống dưới đây?  

a) Đang học ở trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, chị H bị bố mẹ ép nghỉ học để lấy 
chồng. 

b) Nhiều lần chứng kiến chú hàng xóm đánh con nhỏ, bạn B rất thương em bé nhưng chưa biết 
làm thế nào để giúp em.  

c) Do bố mẹ li hôn nên bạn C sống cùng với bố và mẹ kế. Trước mặt bố, mẹ kế luôn ngọt ngào, 
nhưng khi bố vừa đi khỏi nhà, bạn đã bị mắng chửi, thậm chí bị đánh đập 

d)  Bạn T ở cùng với bác họ. Hằng ngày, bác bắt bạn phải thức khuya dậy sớm, lao động nặng 
nhọc. Vì vậy, đã 14 tuổi mà T còi cọc như đứa trẻ lên mười. 
2. Trong dịp Tết, H nhận được 1.000.000 đồng tiền mừng tuổi. Bạn lên kế hoạch chi tiêu từ khoản 
tiền này như: mua quà biếu bà nội, mua bộ sách học tiếng Anh, mua một chiếc áo bạn rất thích, 
trích một phần cho quỹ từ thiện,... Chiều nay, đang ở khu vui chơi với ba người bạn thân, biết H 
có tiền, các bạn muốn H dùng 400.000 đồng để mua vé cho cả nhóm tham gia nhiều trò chơi rất 
hấp dẫn.  

a) Theo em, bạn H nên quyết định như thế nào? Vì sao? 
b) Em hãy giúp H lập kế hoạch chi tiêu cho hợp lý  

3. Em hãy tư vấn giúp bạn trong các trường hợp sau: 
a) Khi bị rò rỉ ga, nên làm gì và không nên làm gì?  
b) Khi bị ngộ độc thực phẩm, nên làm gì?  
c) Cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm như thế nào? 
d) Pin máy tính bảng bỗng phồng lên. 

4. Bố mẹ cho H mỗi ngày 90.000 đồng ăn sáng, ăn vặt, đi học thêm ở nhà cô nhưng H lại mua đồ 
chơi và các đồ dùng không cần thiết. Vẫn chưa thoả mãn nhu cầu của mình, H còn hỏi vay tiền 
bạn thân 30.000 đồng mỗi ngày để mua thêm truyện đọc và những thứ khác, đến nay số tiền H 
nợ đã lên đến 1.000.000 đồng.  

a) Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của H.  
b) Lập kế hoạch chi tiêu để giúp H tiết kiệm trả nợ cho bạn thân 
c) Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào? 

5. Công ty B chuyên sản xuất các hóa chất công nghiệp phục vụ việc tẩy rửa. Trong thành phần 
của sản phẩm nước tẩy rửa do công ty sản xuất lại có chứa một số chất độc hại cho sức khỏe của 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, công ty lại không cung cấp các thông tin về hóa chất độc hại đó trên 
thông bảo vệ thành phần sản xuất, dẫn tới sau khi sử dụng một thời gian người tiêu dùng đã bị 
nhiễm độc.  

Theo em, hành vi của công ty B có vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn do 
các chất độc hại không? Vì sao?  
6. Khi thấy vợ mình là chị N để các thùng hoa quả lên xe ô tô vừa chở hoá chất để vận chuyển đi 
các tỉnh, anh K đã khuyên ngăn với lí do là việc làm đó sẽ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm thực phẩm 
và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Tuy nhiên, chị N không đồng ý 
vì cho rằng hoa quả đã được đóng thùng và chỉ để trên xe một thời gian ngắn nên không có hại 
gì cho mọi người.  



a) Em hãy nhận xét về hành động của anh K.  
b) Theo em, hành vi của chị H có vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn do 

các chất độc hại không? Nếu có, hậu quả mà chị H phải chịu trách nhiệm là gì? 
 
 
* Ghi chú 
 Xem thêm các bài tập trong Sách giáo khoa 
 Học thêm phần các kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình 
 Đề xuất được các biện pháp phòng, ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại; 

phòng, chống bạo lực gia đình. 
 Đề cương mang tính chất tham khảo, học sinh cần đọc thêm trong sách giáo khoa. 

HẾT 
 


